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TÓM TẮT 
Nghiên cứu xác định khoảng cách trồng và thời điểm thu hoạch dược liệu xuyên khung tối ưu tại 

Quyết Tiến, Quản Bạ, Hà Giang. Thí nghiệm một nhân tố, được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 3 lần lặp lại. Diện tích ô thí nghiệm là 40 m2. Thí nghiệm được tiến hành theo dõi và lấy 

số liệu ở 30 cây/ô. Thí nghiệm khoảng cách được tiến hành với 4 công thức: 25 x 20 cm; 30 x 25 

cm; 35 x 30 cm; 40 x 35 cm; Thí nghiệm thời điểm thu hoạch được tiến hành với 3 công thức: sau 

trồng 10 tháng, 12 tháng và 14 tháng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra khoảng cách trồng 25 x 20 cm 

cho năng suất dược liệu cao nhất (2,75 tấn/ha); thời điểm thu hoạch tốt nhất là sau khi trồng 10 

tháng mang lại hiệu quả cao. 
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ABSTRACT 
The aim of this research conducted to identify the optimal planting distances and harvesting time 

of Rhizoma Ligustici wallichii in Quyet Tien commune, Quan Ba district, Ha Giang province. All 

of experiment were arranged by a completely random block with 3 repetitions and one factor. The 

experiment were conducted to monitor and record the data in 30 plants/ plot with 40 m2/plot. Four 

treatments of planting distances (25 x 20 cm; 30 x 25 cm; 35 x 30 cm; 40 x 35 cm) and three 

treatments of harvesting time (10, 12 and 14 months after planting) were designed. The results 

showed that the planting distance on 25 x 20 cm gave the highest of yield (2.75 tons/ha); and 10 

months after planting is the optimum time for harvesting. 

Keywords: planting distances; harvesting time; Quyet Tien; Quan Ba; Ligusticum wallichii 

Franch. 
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1. Mở đầu 

Xuyên khung có nguồn gốc từ Trung Quốc, 

nhập nội vào Việt Nam từ năm 1960, là loại 

cây nhỏ sống lâu năm, thân cao trên 1 m, mọc 

thành khóm thân cành rỗng, thân thường có từ 

7 – 9 đốt, đốt nổi thành u và có chồi. Lá mọc 

so le, hình kép lông chim, có khía sâu, màu lá 

xanh nhạt, cuống lá có bẹ ôm lấy thân cây. 

Sau trồng 7 – 8 tháng, cây ra hoa, hoa nhỏ 

màu trắng, có nhiều cánh, mùa hoa nở thường 

từ tháng 7 - 10. Quả bế hình trứng, thân củ 

dùng làm dược liệu hình tròn nhưng không 

theo một quy cách nhất định nào, có nhiều rễ 

khi khô vỏ xù xì. Xuyên khung ưu khí hậu ôn 

hòa mát mẻ quanh năm, nơi có độ cao so với 

mặt nước biển từ 800 m trở lên. Nhiệt độ tối 

đa 33 oC, tối thiểu -2 oC. Lượng mưa hàng 

năm từ 1.500 – 2.000 mm, ẩm độ không khí 

từ 70 – 90%. Cây ưa đất màu mỡ, tơi xốp 

nhiều mùn, tầng canh tác dầy, pH từ 6,5 – 7,5. 

Cây không ưa đất nặng, nhiều sỏi đá, độ dốc 

quá lớn thiếu ánh sáng. Trại thuốc Sapa, Trại 

thuốc Tam Đảo thuộc Viện Dược liệu đã tiến 

hành nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật 

trồng trọt và nhân giống như: thời vụ trồng, 

khoảng cách trồng, mật độ trồng, liều lượng 

phân bón. Từ những kết quả đó đã đưa xuyên 

khung vào sản xuất đại trà ở một số vùng núi 

cao ở tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai, Thanh 

Hóa [1].  

Thân củ xuyên khung được sử dụng làm dược 

liệu chứa 1% tinh dầu, dầu béo, acid ferulic, 

và một hợp chất kết tinh. Thân củ xuyên 

khung là một vị thuốc có tác dụng tốt ức chế 

sự kết tập tiểu cầu và sự tổng hợp thành 

thromboxan [2]. Cây xuyên khung được nhân 

giống chủ yếu là từ đốt thân, tuy nhiên năm 

2011, Cao Thị Thủy và cộng sự đã nghiên 

cứu thành công quy trình nhân nhanh in vitro 

từ chồi đỉnh [3]. 

Viện Dược liệu đã nghiên cứu trồng xuyên 

khung tại Sa Pa - Lào Cai, kết quả nghiên cứu 

cho thấy, khoảng cách trồng 25 vạn cây/ ha với 

khoảng cách cây cách cây 20 x 20 cm là thích 

hợp cho năng suất cao nhất và đạt 2,61 tấn/ha, 

khi trồng xuyên khung lấy dược liệu [4]. 

Cây trồng nói chung và cây xuyên khung nói 

riêng khi được trồng ở vùng sinh thái khác 

nhau cần có những nghiên cứu để làm cơ sở 

xây dựng quy trình trồng cho phù hợp với địa 

phương. Với mỗi vùng có điều kiện thổ 

nhưỡng khác nhau thì khoảng cách trồng cũng 

khác nhau. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu 

cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng 

đến thời điểm thu hoạch của cây. Do đó, cần 

có những nghiên cứu để đưa ra được khoảng 

cách trồng và thời điểm thu hoạch thích hợp 

cho cây xuyên khung trồng tại Quyết Tiến, 

Quản Bạ, Hà Giang. 

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật 

sản xuất giống và phát triển các loài dược liệu 

trong danh mục ưu tiên của tỉnh Hà Giang”, 

nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu ảnh 

hưởng của khoảng cách trồng và thời điểm 

thu hoạch đến sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng dược liệu xuyên khung tại Quản Bạ, Hà 

Giang, để hoàn thiện quy trình trồng cây 

xuyên khung tại xã Quyết Tiến, huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang. 

2. Đối tượng, nội dung và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Loài xuyên khung 

(Ligusticum wallichii Franch.). 

- Địa điểm thực hiện: Khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao – xã Quyết Tiến – huyện 

Quản Bạ - tỉnh Hà Giang. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát triển, 

năng suất dược liệu xuyên khung 

Thí nghiệm một nhân tố gồm 4 công thức: 25 

x 20 cm; 30 x 25 cm; 35 x 30 cm; 40 x 35 cm.  

Yếu tố phi thí nghiệm: Lượng phân bón cho 1 

ha là: phân hữu cơ 15 tấn + 185 kg N + 108 

kg P2O5 + 140 kg K2O, thời vụ trồng vào 

tháng 2 dương lịch hàng năm và các biện 

pháp kỹ thuật khác dựa trên quy trình nền của 

Viện Dược liệu [4]. 

Thời gian thực hiện từ tháng 1/2018 đến 

tháng 12/2018. 
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Thí nghiệm 2: Nghiên cứu thời điểm thu 

hoạch đến năng suất và chất lượng dược liệu 

xuyên khung  

Thí nghiệm một nhân tố gồm 3 công thức: 

Sau trồng 10 tháng, 12 tháng và 14 tháng.  

Yếu tố phi thí nghiệm: Khoảng cách trồng: 20 x 

25 cm; Lượng phân bón cho 1 ha là: phân hữu 

cơ 15 tấn + 185 kg N + 108 kg P2O5 + 140 kg 

K2O, thời vụ trồng vào tháng 2 dương lịch hàng 

năm và các biện pháp kỹ thuật khác dựa trên 

quy trình nền của Viện Dược liệu [4]. 

Thời gian thực hiện từ tháng 1/2018 đến 

tháng 03/2019. 

- Phương pháp bố trí và theo dõi thí nghiệm: 

Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo kiểu 

hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại. Diện 

tích mỗi ô thí nghiệm là 40 m2. Theo dõi và 

lấy số liệu ở 30 cây/ô, lấy mẫu theo 5 điểm 

chéo góc. 

- Các chỉ tiêu theo dõi:  

+ Chiều cao cây (cm): sử dụng thước có độ 

chính xác đến 10-1cm để đo, chiều cao cây 

được xác định ở đây là chiều cao vuốt ngọn 

(từ gốc cây đến chóp lá khi vuốt).  

+ Số nhánh trên cây (nhánh/cây): đếm toàn bộ 

số nhánh của cây;  

+ Đường kính tán (cm): Sử dụng thước có độ 

chính xác đến 10-1cm để đo;  

+ Thời gian sinh trưởng (ngày): Thời gian từ 

khi trồng đến khi thu hoạch (được tính từ khi 

trồng đến khi cây bắt đầu tàn lụi);  

+ Tỷ lệ sống (%): (Tổng số cây sống/tổng số 

cây trồng trên ô thí nghiệm) x 100;  

+ Tỷ lệ ra hoa (%): (Tổng số cây ra hoa/tổng 

số cây trên ô thí nghiệm) x 100; 

+ Khối lượng cá thể (g/cây): Dùng cân 

chuyên dụng có độ chính xác 10-1g để cân, 

cân khối lượng củ sau khi đã được xử lý (làm 

sạch, phơi, sấy khô);  

+ Năng suất/ô thí nghiệm (kg/ô thí nghiệm): 

Cân toàn bộ khối lượng của ô thí nghiệm;  

+ Năng suất lý thuyết (tấn/ha) = (Khối lượng 

cá thể x số cây/ha) và quy ra đơn vị tính 

tấn/ha;  

+ Năng suất thực thu (tấn/ha): Năng suất thực 

thu trên một đơn vị diện tích được quy đổi ra ha.  

+ Đánh giá chất lượng dược liệu xuyên 

khung: Độ ẩm (%); Tạp chất (%); Tro toàn 

phần (%); Chất chiết được (%); Hàm lượng 

Z-ligustilid (%) [5]. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu 

nghiên cứu được xử lý trên Excel, phần mềm 

thống kê sinh học Cropstat 7.2. 

3. Kết quả và bàn luận  

3.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát 

triển và năng suất dược liệu xuyên khung 

3.1.1. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến 

thời gian sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống 

Việc theo dõi thời gian sinh trưởng và phát 

triển của các cây trồng rất có ý nghĩa trong 

trồng trọt, là cơ sở để xây dựng các kế hoạch 

trồng và quản lý vườn sản xuất. Để đánh giá 

ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến thời 

gian sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống của 

cây, đề tài tiến hành theo dõi thí nghiệm và 

kết quả được tổng hợp vào bảng 1. 

Kết quả nghiên cứu trong bảng 1 cho thấy: 

Thời gian từ trồng đến bén rễ hồi xanh giữa 

các công thức khoảng cách khác nhau dao 

động từ 10 – 11 ngày, khoảng cách trồng 

không ảnh hưởng tới thời gian bén rễ hồi 

xanh của cây. Cây xuyên khung được trồng từ 

mầm nên quá trình bén rễ hồi xanh của cây 

nhanh hơn. 

Thời gian từ trồng đến đẻ nhánh trên cây 

xuyên khung dao động từ 54,1 – 55,0 (ngày), 

dao động không đáng kể nên khoảng cách 

trồng không ảnh hưởng đến thời gian đẻ 

nhánh. Cây xuyên khung ở giai đoạn đẻ 

nhánh (sau trồng khoảng 2 tháng) được thể 

hiện cụ thể qua hình 1. 

 

Hình 1. Xuyên khung sau trồng 2 tháng 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến thời gian sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống cây xuyên khung 

Công 

thức 

Thời gian từ khi trồng đến …. (ngày) Tỷ lệ sống 

(%) Bén rễ hồi xanh Đẻ nhánh  Ra hoa Thu hoạch 

KC 1 10,3 ± 1,5 54,5 ± 3,0 214,7 ± 3,5 272,0 ± 3,6 97,2 ± 1,8 

KC 2 10,7 ± 1,5 55,0 ± 3,4 216,0 ± 3,0 277,7 ± 2,5 97,3 ± 1,1 

KC 3 10,3 ± 2,5 54,2 ± 3,1 217,7 ± 3,8 279,7 ± 3,5 96,8 ± 1,1 

KC 4 11,0 ± 2,0  54,1 ± 3,3 218,7 ± 4,5 282,3 ± 5,0 96,6 ± 1,2 

Ghi chú: KC1: 25 x 20 cm; KC2: 30 x 25 cm; KC3: 35 x 30 cm; KC4: 40 x 35 cm 

Bảng 2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến sinh trưởng, phát triển cây xuyên khung 

Công thức 
Chiều cao cây 

(cm) 

Số lá/thân chính 

(lá/thân chính) 

Đường kính tán 

(cm) 

Tỷ lệ ra hoa 

(%) 

KC1 57,3 ± 3,8 14,8 ± 0,36 37,3 ± 2,4 100 

KC2 55,5 ± 3,0 14,9 ± 0,18 39,6 ± 3,3 100 

KC3 53,8 ± 3,1 15,1 ± 0,71 42,3 ± 2,2 100 

KC4 50,6 ± 3,6 15,4 ±0,20 43,0 ± 2,4 100 

Ghi chú: KC1: 25 x 20 cm; KC2: 30 x 25 cm; KC3: 35 x 30 cm; KC4: 40 x 35 cm 

Thời gian từ trồng đến ra hoa (khi có 50% cây 

ra hoa) trên cây xuyên khung dao động từ: 

214,7 -  218,7 (ngày) và được thể hiện qua 

hình 2. 

 
Hình 2. Xuyên khung ra hoa 

Thời gian từ trồng đến khi thu hoạch trên cây 

xuyên khung dao động từ 272,0 -  282,3 

(ngày) cho thấy biến động về thời gian thu 

hoạch là không nhiều, trồng ở khoảng cách 

ngắn có thời gian thu hoạch sớm hơn nhưng 

không đáng kể. Tỷ lệ sống ở các công thức 

khoảng cách không khác nhau và đạt tỷ lệ 

sống đều trên 96%. 

Như vậy, khoảng cách trồng không ảnh 

hưởng nhiều đến thời gian sinh trưởng, phát 

triển và tỷ lệ sống của cây xuyên khung. Thời 

gian sinh trưởng, phát triển của cây xuyên 

khung phụ thuộc vào điều kiện khí hậu của 

vùng trồng cho nên khoảng cách trồng không 

có tác động nhiều. 

3.1.2. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến 

sinh trưởng, phát triển của cây xuyên khung 

Để đánh giá ảnh hưởng của khoảng cách trồng 

đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây 

xuyên khung, nghiên cứu tiến hành theo dõi các 

chỉ tiêu sinh trưởng: chiều cao cây, số lá/ thân 

chính, đường kính tán và tỷ lệ ra hoa. Kết quả 

nghiên cứu được tổng hợp vào bảng 2. 

Kết quả nghiên cứu trong bảng 2 cho thấy: 

Chiều cao cây ở các công thức thí nghiệm 

khoảng cách dao động từ 50,6 đến 57,3 cm. 

Trong đó, công thức KC1 có chiều cao cây 

cao nhất và thấp nhất là công thức KC4. Theo 

kết quả nghiên cứu của Viện Dược liệu, chiều 

cao cây xuyên khung được trồng tại Sa Pa, 

Lào Cai có thể đạt 115 – 130 cm [4]. Chiều 

cao cây xuyên khung quyết định ở chiều dài 

của đốt thân. 

Số lá/cây ở công thức KC1 là thấp nhất và chỉ 

đạt 14,8 lá/cây, công thức cao nhất ở công 

thức KC4. 

Đường kính tán ở các công thức khoảng cách 

là khác nhau. Trong đó, đường kính tán hẹp 

nhất là công thức KC1, chỉ đạt 37,3 cm; rộng 

nhất là công thức KC4 và đạt 43,0 cm. 

Tỷ lệ ra hoa ở các công thức thí nghiệm 

khoảng cách đều đạt 100%, hay khoảng cách 

gieo trồng không ảnh hưởng đến tỷ lệ ra hoa 

của cây xuyên khung. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến yếu tố cấu thành năng suất và năng suất dược liệu xuyên khung 

Công 

thức 

Chiều dài củ 

(cm) 

Đường 

kính củ 

(cm) 

Khối lượng  

cá thể 

(g) 

Tỷ lệ 

tươi/khô 

Năng suất 

lý thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất  

thực thu 

(tấn/ha) 

KC1 3,94 2,58 27,38 4,7 5,48 2,75 

KC2 4,55 3,36  31,67 4,6 4,22 2,14 

KC3 4,79 3,57 36,60 4,7  3,49 1,79  

KC4 4,99 3,74  38,63  4,6  2,76  1,45  

CV (%) 11,94 7,8 9,60 - 13,90 10,80 

LSD05 0,90 0,45 5,58 - 0,94 0,38 

Ghi chú: KC1: 25 x 20 cm; KC2: 30 x 25 cm; KC3: 35 x 30 cm; KC4: 40 x 35 cm 

Như vậy, khoảng cách gieo trồng ảnh hưởng 

khác nhau đến các chỉ tiêu sinh trưởng. 

Khoảng cách 25 x 20 cm cho sinh trưởng 

chiều cao là cao nhất, vì khi trồng với khoảng 

cách ngắn cây trồng cạnh tranh ánh sáng, dinh 

dưỡng cây sẽ sinh trưởng mạnh về chiều cao. 

Khoảng cách trồng 40 x 35 cm có số nhánh và 

đường kính tán lớn nhất.  

3.1.3. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất dược 

liệu xuyên khung 

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất 

là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành 

công của người trồng. Để đánh giá ảnh hưởng 

của khoảng cách trồng đến yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất dược liệu, nghiên cứu 

tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sau: chiều dài 

củ, đường kính củ, khối lượng cá thể, tỷ lệ 

tươi/khô, năng suất lý thuyết và năng suất 

thực thu. Kết quả theo dõi được xử lý và tổng 

hợp vào bảng 3. 

Kết quả nghiên cứu trong bảng 3 cho thấy: 

Chiều dài củ sai khác ở công thức 1 đạt giá trị 

thấp nhất (3,94cm), sai khác có ý nghĩa thống 

kê với độ tin cậy 95%. Tuy nhiên, chiều dài 

củ ở công thức 1 không sai khác so với công 

thức 2, 3. Công thức 2, 3 và 4 sai khác không 

có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. 

Đường kính củ ở các công thức 2, 3, 4 sai 

khác không có ý nghĩa thống kê. Nhưng công 

thức 1 sai khác có ý nghĩa thống kê với các 

công thức còn lại và công thức 1 đạt giá trị 

thấp nhất. Như vậy, khoảng cách trồng có ảnh 

hưởng đến chiều dài củ và đường kính củ. 

Khối lượng cá thể ở các công thức thí nghiệm 

về khoảng cách là khác nhau. Không có sự sai 

khác giữa công thức 1 và công thức 2; công 

thức 3 và công thức 4, nhưng có sự sai khác 

giữa công thức 3 và công thức 1. Như vậy, 

khoảng cách có ảnh hưởng đến khối lượng cá 

thể. Khối lượng cá thể lớn nhất ở công thức 4 

và thấp nhất là công thức 1. Khoảng cách ở 

công thức 4 là cao nhất nên ít có sự cạnh 

tranh trong dinh dưỡng cũng như các điều 

kiện ngoại cảnh nên cây sinh trưởng tốt, từ đó 

có khối lượng cá thể là lớn nhất. 

Tỷ lệ tươi/khô giữa các công thức khoảng 

cách không chênh lệch nhiều, dao động từ 4,6 

– 4,7. Củ xuyên khung có tỷ lệ nước thấp. 

Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu ở 

các công thức thí nghiệm khoảng cách sai 

khác có nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. 

Trong đó, năng suất cao nhất là công thức 

KC1 (25 x 20cm) đạt 2,75 tấn/ha và thấp nhất 

là công thức KC4 (40 x 35cm) đạt 1,45 

tấn/ha. Theo kết quả nghiên cứu của Viện 

Dược liệu, xuyên khung trồng tại Sa Pa với 

khoảng cách trồng 20 x 20 cm cho năng suất 

dược liệu đạt 2,61 tấn/ha [4].  

Có thể thấy, công thức KC4 trồng với khoảng 

cách 40 x 35 cm có các chỉ tiêu như chiều 

dài củ, đường kính củ và khối lượng cá thể 

cao hơn so với các công thức còn lại nhưng 

do khoảng cách trồng thưa nên cho năng 

suất lý thuyết và năng suất thực thu thấp 

hơn các công thức khác. Như vậy, trong 

khuôn khổ của nghiên cứu này thì khoảng 

cách trồng 25 cm x 20 cm cho năng suất 

dược liệu đạt cao nhất.   
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Bảng 4. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất dược liệu xuyên khung 

Công 

thức 

Chiều dài củ 

(cm) 

Đường kính củ 

(cm) 

Khối lượng  

cá thể 

(g) 

Tỷ lệ 

tươi/khô 

Năng suất  

lý thuyết 

(tấn/ha) 

Năng suất  

thực thu 

(tấn/ha) 

TH1 3,03 2,44 25,5 4,76 5,1 2,54 

TH2 3,34 2,77 26,8 4,61 5,4 2,61 

TH3 3,62 3,13 30,7 4,63 6,0 3,58 

CV (%) 14,9 10,9 11,7 - 11,7 14,8 

LSD05 1,12 0,69 7,65 - 1,53 1,21 

Ghi chú: TH1: Sau trồng 10 tháng; TH2: Sau trồng 12 tháng; TH3: Sau trồng 14 tháng 

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến chất lượng dược liệu xuyên khung 

Chỉ tiêu 
Theo Dược điển  

Việt Nam V 

Kết quả phân tích 

TH1 TH2 TH3 

Độ ẩm (%) ≤ 13,0 % 11,7 10,6 12,3 

Tạp chất (%) ≤ 1,0 % 0,2 0,2 0,3 

Tro toàn phần (%) ≤ 6,0 % 5,7 5,7 5,8 

Chất chiết được (%) ≥ 9,0 % 30,3 30,9 31,7 

Hàm lượng Z-ligustilid (%) 0,98 1,04 0,86 

Ghi chú: TH1: Sau trồng 10 tháng; TH2: Sau trồng 12 tháng; TH3: Sau trồng 14 tháng 

3.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng 

của thời điểm thu hoạch đến năng suất và 

chất lượng dược liệu xuyên khung 

3.2.1. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch 

đến yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

dược liệu xuyên khung 

Thời điểm thu hoạch là một trong những yếu 

tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây 

trồng nói chung và năng suất dược liệu xuyên 

khung nói riêng. Kết quả nghiên cứu được xử 

lý và tổng hợp vào bảng 4. 

Kết quả nghiên cứu trong bảng 4 cho thấy: 

Chiều dài củ và đường kính củ giữa các công 

thức sai khác không có ý nghĩa thống kê với 

độ tin cậy 95%. 

Khối lượng cá thể, năng suất lý thuyết không 

có sự sai khác giữa công thức 1 và công thức 

2, nhưng có sự sai khác giữa công thức 1 và 

công thức 3 với độ tin cậy 95%. 

Năng suất thực thu giữa các công thức thời 

điểm thu hoạch chênh lệch nhau không nhiều, 

giữa các công thức thí nghiệm sai khác không 

có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%.  

Như vậy, khi trồng xuyên khung lấy dược liệu 

nên thu ở thời điểm 10 tháng sau trồng là tốt 

nhất, vì kéo dài thêm 2 – 4 tháng, năng suất 

tăng không nhiều, bên cạnh đó lại ảnh hưởng 

đến việc triển khai của mùa vụ tiếp theo. 

3.2.2. Ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch 

đến chất lượng dược liệu xuyên khung 

Để đánh giá ảnh hưởng của thời điểm thu 

hoạch đến chất lượng dược liệu, nghiên cứu 

lấy mẫu từ các công thức thí nghiệm và phân 

tích tại Khoa hóa Phân tích tiêu chuẩn, Viện 

Dược liệu. Kết quả phân tích được tổng hợp 

vào bảng 5. 

Qua bảng 5 cho thấy, dược liệu xuyên khung 

sau trồng 10 tháng, 12 tháng, 14 tháng cho chỉ 

tiêu độ ẩm, tro toàn phần, tạp chất, chất chiết 

được đều đạt so với Dược điển Việt Nam V 

[5]. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Dược 

liệu, xuyên khung trồng tại Sa Pa thời điểm 

thu hoạch tốt nhất là 10 tháng sau trồng [4].  

Như vậy, xuyên khung trồng tại Quyết Tiến, 

Quản Bạ, Hà Giang nên thu hoạch dược liệu sau 

trồng 10 tháng. Khi thu hoạch vào thời điểm 

này sẽ thuận lợi cho việc bố trí các thời vụ tiếp 

theo và chủ động về kế hoạch sản xuất. 

4. Kết luận 

Trong khuôn khổ của nghiên cứu về khoảng 

cách trồng và thời điểm thu hoạch dược liệu 

xuyên khung, nhóm tác giả đi đến một số kết 

luận như sau: 
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- Khoảng cách trồng cho năng suất dược liệu 

cao nhất là 25 x 20 cm, năng suất đạt 2,75 

tấn/ha. 

- Khi trồng xuyên khung để lấy dược liệu thì 

thời điểm thu hoạch tốt nhất là sau khi trồng 

10 tháng, năng suất đạt 2,54 tấn/ha.  
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